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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 13. Khẳng định nào sau đây đúng về hai đường thẳng 

𝐴𝐵 và 𝐴𝐷?

A. 𝐴𝐵 ⟂ 𝐴𝐷 B. 𝐴𝐵 không vuông góc 𝐴𝐷
C. 𝐴𝐵 ∥ 𝐴𝐷 D. 𝐴𝐵 ≡ 𝐴𝐷

Câu 2. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 24, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 18. Đường thẳng 𝑑 nằm trong (𝑃 ), đi 

qua 𝑀  và vuông góc với 𝐴𝑀 . Theo định lí ba đường vuông góc, ta có

A. 𝑆𝑀 ≡ 𝑑 B. 𝑆𝐴 ⟂ 𝑑 nhưng 𝑆𝑀  thì không

C. 𝑆𝑀 ⟂ 𝑑 D. 𝑆𝑀 ∥ 𝑑

Câu 3. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 20, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 15. Gọi 𝛼 

là góc nhị diện cạnh 𝐵𝐶 giữa (𝑆𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶𝐷). Giá trị cos 𝛼 bằng

A. 
4
5 B. 

5
4

C. 
3
4

D. 
3
5

Câu 4. Cho số thực 𝑎 > 0 và biểu thức 𝑃 = 𝑎2 · 6√𝑎4
6
√
𝑎

. Viết 𝑃  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được:

A. 𝑎5 B. 𝑎
−
5
2 C. 𝑎

17
6 D. 𝑎

5
2

Câu 5. Một đàn vi khuẩn tăng gấp năm lần sau mỗi giờ. Từ 6 con, sau 3 giờ có bao nhiêu con?

A. 125 B. 750 C. 90 D. 150

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 9𝑥 − 12 · 3𝑥 + 27 = 0.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐷 = 7 và 𝐴𝐴′ = 26. Tính bình phương độ 

dài đường chéo 𝐴𝐶 của mặt đáy.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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